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	 Bµi kiÓm tra chÊt l­îng gi÷a k× II

N¨m häc: 2019- 2020
M«n TiÕng ViÖt – líp 4

                     Kiểm tra: Phần đọc hiểu 


             Họ và tên học sinh:…………………………………
             Lớp:……Trường Tiểu học Tam Kỳ.

                                                                               
I. §äc thµnh tiÕng (3 ®iÓm): 
              Bµi ®äc:.........................................................................................................

II. Đọc thầm và làm bài tập (7điểm): Thời gian làm bài 35 phút

    Đọc thầm bài đọc dưới đây và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh vào phương án

đúng:
Bài đọc:  Thắng biển

          Mặt trời lên cao dần. Gió đã bắt đầu mạnh. Gió lên, nước biển càng dữ. Khoảng mênh mông ầm ĩ càng  lan rộng mãi vào. Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé.

           Một tiếng ào dữ dội. Như một  đàn cá voi lớn, sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào. Một cuộc vật lộn dữ dội diễn ra. Một bên là biển, là gió, trong một cơn giận dữ điên cuồng. Một bên là hàng ngàn người với hai bàn tay và những dụng cụ thô sơ, với tinh thần quyết tâm chống giữ.

          Một tiếng reo to nổi lên, rồi ầm ầm, hơn hai chục thanh niên cả nam lẫn nữ, mỗi người vác một vác củi vẹt, nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ. Họ khoác vai nhau thành một sợi dây dài, lấy thân mình ngăn dòng nước mặn. Nước quật vào mặt, vào ngực, trào qua đầu hàng rào sống. Họ ngụp xuống, trồi lên, ngụp xuống. Trong đám thanh niên xung kích, có người ngã, có người ngạt. Nhưng những bàn tay khoác vai nhau vẫn cứng như sắt, và thân hình họ cột chặt lấy những cọc tre đóng chắc, dẻo như chão. Tóc dài các cô quấn chặt váo cổ các cậu con trai, mồ hôi như suối, hòa lẫn với nước chát mặn. Đám người không sợ chết đã cứu được quãng đê sống lại.

                                                                                                     THEO CHU VĂN

Câu 1 (0.5 điểm):  Sắp xếp các từ sau theo trình tự cuộc chiến đấu giữa con người với cơn  bão biển. (người thắng biển,  biển đe dọa, biển tấn công)  

…………………………………………………………………………………………………

Câu 2 (0.5 điểm): Câu văn nào nói lên sự đe dọa của cơn bão biển?

        A. Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con cá mập đớp con cá chim nhỏ bé.

        B. Một cuộc vật lộn dữ dội diễn ra giữa biển cả và người. 
        C. Sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào.
Câu 3 (0.5 điểm): Cặp câu nào miêu tả đúng cuộc tấn công rất dữ dội, ác liệt của cơn bão 
biển với con người:

         A. Một bên là biển, là gió trong một cơn giận dữ điên cuồng. - Một bên là hàng ngàn người với hai bàn tay và những dụng cụ thô sơ, với tinh thần quyết tâm chống giữ.

         B. Một tiếng ào dữ dội.  -  Một tiếng reo to nổi lên.

         C. Nước quật vào mặt, vào ngực, tràn qua đầu hàng rào sống. - Họ ngụp xuống, trồi lên, ngụp xuống. 

Câu 4 (0.5 điểm): Những từ ngữ, hình ảnh thể hiện lòng dũng cảm, sức mạnh, chiến thắng của con người trước cơn bão biển:

A. Hơn hai chục thanh niên mỗi người vác một vác củi vẹt, nhảy xuống dòng nước cuốn dữ.


B. Khoác vai nhau thành sợi dây dài, lấy thân mình ngăn dòng nước mặn.


C. Họ ngụp xuống trồi lên, những bàn tay cứng như sắt, thân họ cột chặt những cột tre đóng chắc, dẻo như chão, đám người không sợ chết đã cứu quãng đê sống lại.


D. Cả 3 ý trên

Câu 5 (0,5 điểm): Tìm và viết lại câu văn trong bài nói về cuộc thắng biển của những con người dũng cảm. Viết câu trả lời của em: 

…………………………………………………………………………………………………Câu 6  (1 điểm): Em hãy viết lại nội dung bài văn trên? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Câu 7 (0.5 điểm): Điền l/n hoặc s/x  vào chỗ chấm:
      …ức …ở   ;  ….ặng ….ẽ     ;    … ắp …ếp     ;  …en kẽ. 

Câu 8 (1 điểm): a. Gạch  dưới những từ là động từ trong câu sau:

Sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào.

          b. Trong câu: “Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé.” được sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? Hãy khoanh vào đáp án đúng.
        A. So sánh            ;           B. Nhân hóa         ;        C. So sánh và nhân hóa 
Câu 9 (1 điểm): a. Trong câu: “Họ ngụp xuống, trồi lên, ngụp xuống.” thuộc câu kể nào?

A. Ai là gì?       ;      B. Ai làm gì?          ;       C. Ai thế nào?


b. Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong câu sau bằng cách gạch chân và ghi chú thích.

Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh.
…………………………………………………………………………………………………
Câu 10 (1 điểm):  Đặt một câu khiến theo yêu cầu sau: Khuyên bạn chịu khó học hành.     
	

	


------------------------ HẾT---------------------------
Họ tên GV coi, chấm :......................................................................................
	  PHÒNG GD & ĐT KIM THÀNH

  TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM KỲ

       
	HƯỚNG DẪN CHẤM 

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2019- 2020

Môn: Tiếng Việt  – Lớp 4

                            -----------------------


A. Kiểm tra đọc: 

2. Đọc thầm và làm bài tập:  (7điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	biển đe dọa ,  biển tấn công,  người thắng biển .  
	(0,5 điểm)      

	Câu 2
	A
	(0,5 điểm)

	Câu 3
	A
	(0,5 điểm)

	Câu 4
	D
	(0,5 điểm)

	Câu 5
	Yêu cầu trả lời đúng câu hỏi, viết câu đúng thì mới đạt điểm tối đa. Nếu thiếu dấu chấm cuối câu trừ 0, 25 điểm.

Đám người không sợ chết đã cứu được quãng đê sống lại.


	(0,5 điểm)

	Câu 6
	Yêu cầu trả lời đúng câu hỏi, viết câu đúng thì mới đạt điểm tối đa. Nếu thiếu dấu chấm cuối câu trừ 0, 5 điểm.

Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con người trong cuộc đấu tranh chống thiên tai, bảo vệ con đê, bảo vệ cuộc sống .
	(1 điểm)

	Câu 7
	 nức nở   ;    lặng lẽ     ;    sắp xếp     ;   xen kẽ. 
	(0,5 điểm)

	Câu 8
	a. Sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào.

b. b. C
	(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

	Câu 9
	a. B
b. Biển cả  muốn nuốt tươi con đê mỏng manh.

   CN                   VN
	(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

	Câu 10
	Ví dụ:

Bạn hãy chịu khó học hơn nhé!

Bạn ơi, bạn hãy chịu khó học đi!

	(1 điểm)


	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM KỲ
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	 §Ò kiÓm tra chÊt l­îng gi÷a k× II
N¨m häc: 2019- 2020
M«n TiÕng ViÖt – líp 4
            PhÇn kiÓm tra viÕt (thêi gian 45 phót)



I. Chính tả (2 Điểm): Nghe - viết (15 phút)
Sầu riêng
Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi toả khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà. Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái. Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống  những tổ kiến. Mùa trái rộ vào dạo tháng tư, tháng năm ta.

                                                                                                               Mai Văn Tạo

II. Tập làm văn (8 điểm) (35 phút)  

Em hãy chọn một trong hai đề sau:
    Đề 1: Hãy tả một cây ăn quả hoặc một cây cho bóng mát em biết.

    Đề 2: Em hãy tả một cây hoa mà em thích.

------------------------ HẾT---------------------------

H​​­íng dÉn ®¸nh gi¸, cho ®iÓm m«n TiÕng ViÖt líp 4

PhÇn kiÓm tra viÕt: (10 ®iÓm)
1 . ChÝnh t¶ (2 ®iÓm)

 
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức bài chính tả: 2 điểm

Trong đó:

+ Tốc độ viết đạt yêu cầu (80 chữ/15 phút), chữ viết rõ ràng, viết đúng cỡ chữ, kiểu chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm.

Nếu chữ viết không rõ ràng, trình bày bẩn có thể trừ 0,5 – 0,25 điểm cho toàn bài, tùy theo mức độ.

+ Viết đúng chính tả, đẹp: 2 điểm.

Với mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định, viết thiếu tiếng) trừ 0, 2 điểm/ 1 lỗi.

Nếu 1 lỗi chính tả lặp lại nhiều lần thì chỉ trừ điểm 1 lần.

2. Tập làm văn (8 điểm)
Viết được đủ các phần đúng theo yêu cầu, câu văn hay, đúng ngữ pháp, diễn đạt gãy gọn, mạch lạc, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả, trình bày sạch đẹp, rõ 3 phần.

Thang điểm cụ thể:
- Phần mở bài (1 điểm) : Giới thiệu được cây định tả 

- Phần thân bài (4 điểm) : Tả đủ các ý về bao quát, chi tiết, các đặc điểm riêng của cây; ích lợi và sự chăm sóc , bảo vệ …
- Phần kết bài (1 điểm) : Nêu được cảm xúc, sự gắn bó yêu quý cây được tả … 

- Sáng tạo (1 điểm) Bài viết có sự sáng tạo.
- Chữ viết, chính tả : 0,5 điểm

    
- Dùng từ đặt câu (0,5 điểm)

          * Giáo viên đánh giá cho điểm dựa vào yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày, diễn đạt của đề bài tập làm văn cụ thể (có thể theo các mức điểm từ 0,5; 1; 1,5; 2;…đến 8 điểm).

           * Điểm KT Tiếng Việt là trung bình cộng điểm kiểm tra đọc và điểm kiểm tra viết (làm tròn 0,5 thành 1)

	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM KỲ
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	§Ò kiÓm tra chÊt l­îng gi÷a k× II
N¨m häc: 2019- 2020
               M«n: TiÕngViÖt  -  Líp 4 
               PhÇn kiÓm tra ®äc thành tiÕng 


       * Kiểm tra đọc thành tiếng  (3 điểm)

          Học sinh bốc thăm đọc một trong các bài tập đọc sau và trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu ra. Mỗi học sinh được chuẩn bị 2 phút trước khi đọc 
            (Mỗi học sinh đọc bài không quá 1,5 phút )

Bài 1: Bốn anh tài – SGK TV tập 2 trang 4 – đoạn 1, 2

Cẩu Khây có sức khỏe và tài năng như thế nào?

Bài 2: Trống đồng Đông Sơn – SGK TV  tập 2 trang 17 – đoạn 3

Vì sao hình ảnh con người chiếm vị trí nổi bật trên hoa văn trống đồng?

Bài 3: Sầu riêng -  SGK TV tập 2 trang 34 – đoạn 2

Miêu tả những nét đặc sắc của hoa sầu riêng trong đoạn 2
Bài 4: Bài thơ về tiểu đội xe không kính – SGK TV tập 2 trang 71 – 2 khổ thơ cuối

Hình ảnh những chiếc xe không kính băng ra trận giữa bom đạn gợi cho em cảm  nghĩ gì?

Bài 5: Thắng biển – SGK TV tập 2 trang 76 – đoạn 3

Những từ ngữ, hình ảnh nào thể hiện lòng dũng cảm, sức mạnh và chiến thắng của con người trước cơn bão biển?

	    PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM KỲ

	h​­íng dÉn chÊm bµi kiÓm tra gi÷a k× II
M«n tiÕng viÖt líp 4
N¨m häc: 2019 - 2020 
PhÇn kiÓm tra ®äc thành tiÕng 


Đọc thành tiếng: (3 điểm)
                               H­​​​​íng dÉn ®¸nh gi¸, cho ®iÓm

1. Đọc (2 điểm)
- Đọc đúng tiếng, từ trong đoạn văn: 0,5 điểm

+ Đọc sai 3 tiếng đến 5 tiếng: 0,25 điểm

+ Đọc sai 6 tiếng trở lên: 0 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 0,5 điểm

+ Ngắt nghỉ hơi không đúng chỗ từ 3 đến 4 chỗ: 0,25 điểm

+ Ngắt nghỉ hơi không đúng chỗ từ 5 chỗ trở lên: 0 điểm

- Giọng đọc bước đầu có biểu cảm: 0,5 điểm

+ Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm: 0,25 điểm

+ Giọng đọc không thể hiện tính biểu cảm: 0 điểm

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 75 tiếng/phút): 0,5 điểm

+ Đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,25 điểm

+ Đọc trên 2 phút: 0 điểm

2. Trả lời câu hỏi (1 điểm)
Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc (tùy theo mức độ có thể cho 0,75 – 0,5 – 0,25)
Bài 1: Bốn anh tài – SGK TV tập 2 trang 4 – đoạn 1, 2

Cẩu Khây có sức khỏe và tài năng như thế nào?
Bài 2: Trống đồng Đông Sơn – SGK TV  tập 2 trang 17 – đoạn 3

Vì sao hình ảnh con người chiếm vị trí nổi bật trên hoa văn trống đồng?
Bài 3: Sầu riêng -  SGK TV tập 2 trang 34 – đoạn 2

Miêu tả những nét đặc sắc của hoa sầu riêng trong đoạn 2?
Bài 4: Bài thơ về tiểu đội xe không kính – SGK TV tập 2 trang 71 – 2 khổ thơ cuối

Hình ảnh những chiếc xe không kính băng ra trận giữa bom đạn gợi cho em cảm  nghĩ gì?
Bài 5: Thắng biển – SGK TV tập 2 trang 76 – đoạn 3

Những từ ngữ, hình ảnh nào thể hiện lòng dũng cảm, sức mạnh và chiến thắng của con người trước cơn bão biển?

ĐỀ CHÍNH THỨC











    Điểm                                Lời nhận xét của giáo viên.





ĐỀ CHÍNH THỨC











ĐỀ CHÍNH THỨC














